
 
 

CÔNG BỐ CHI TIẾT THU, CHI QUỸ 
Quý 4/2019 

 
Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

I. SỐ DƯ ĐẦU KỲ 23,022,907,287  

II. THU CHI HOẠT ĐỘNG QUỸ   

1. TỔNG THU TỪ SÁNG LẬP VIÊN -  

2. TỔNG THU TÀI TRỢ 3,765,770,000  

03/10/2019 Ms Vi Thị Hoàng Uyên ủng hộ quỹ CSR 5,000,000   

11/10/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 940,000   

11/10/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Ba Đình 100,000   

15/10/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,100,000   

18/10/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 240,000   

24/10/2019 Thu ủng hộ CSR - Nhân viên DLVN ủng hộ CSR qua trừ lương 500,000   

28/10/2019 Ms Võ Thị Bảo Trân ủng hộ quỹ CSR 1,000,000   

13/11/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,000,000   

14/11/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,020,000   

14/11/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 400,000   

18/11/2019 Thu ủng hộ CSR - VP AD Hồ Chí Minh 500,000   

20/11/2019 Thu ủng hộ CSR - CLB AMC Thanh Xuân 210,000   

26/11/2019 Thu ủng hộ CSR - Nhân viên DFVN ủng hộ CSR qua trừ lương 1,700,000   

27/11/2019 Ms Võ Thị Bảo Trân ủng hộ quỹ CSR 1,000,000   

30/11/2019 DLVN tài trợ học bổng chương trình phối hợp cùng với LBP 600,000,000   

30/11/2019 DLVN tài trợ học bổng khai trương GA mới 80,000,000   

30/11/2019 DLVN tài trợ học bổng chương trình Bước chân yêu thương 27,700,000   

30/11/2019 DLVN tài trợ học bổng chương trình 3 triệu khách hàng-hoạt động xã hội 602,070,000   

30/11/2019 DLVN tài trợ dự án nước sạch, nhà vệ sinh học đường 900,000,000   

10/12/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,340,000   

13/12/2019 Thu ủng hộ CSR - VP Hà Nội 1,590,000   

25/12/2019 Thu ủng hộ CSR - Nhân viên DLVN ủng hộ CSR qua trừ lương 29,200,000   

29/12/2019 Ms Võ Thị Bảo Trân ủng hộ quỹ CSR 1,000,000   

31/12/2019 DLVN tài trợ học bổng khai trương GA mới 80,000,000   

31/12/2019 DLVN tài trợ học bổng chương trình 3 triệu khách hàng-học bổng, vật dụng 589,490,000   

31/12/2019 DLVN tài trợ chương trình học bổng phối hợp với báo chí địa phương 430,000,000   

31/12/2019 DLVN tài trợ học bổng chương trình 3 triệu khách hàng-học bổng, hoạt động xã hội 408,670,000   

3. TỔNG CHI  2,210,767,746 

3.1 Hoạt động Y tế  33,987,784 

21/10/2019 Điều chỉnh giảm do chiết khấu tiền ăn uống tổ chức chương trình Hiến máu nhân 
đạo tại tỉnh Buôn Mê Thuột (06/07/2019)  (1,222,500) 

30/12/2019 Tài trợ chương trình Hiến máu nhân đạo năm 2019 tại Hải Phòng  35,210,284 

3.2 Hoạt động giáo d ục  883,029,962 

10/10/2019 Tài trợ xe đạp cho học sinh khó khăn tỉnh Gia Lai     18,900,000  

11/10/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu     10,000,000  

11/10/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An     10,000,000  

21/10/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu     10,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tỉnh An Giang & Vĩnh Long  46,909,460 



 

 

 

Ngày Nội dung Thu (đồng) Chi (đồng) 

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Gia Lai     21,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Lào Cai      25,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Tuyên Quang      50,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Bắc Giang     25,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại Hà Nội      40,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Nam Định      20,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Bắc Cạn      20,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Thái Bình      20,000,000  

31/10/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Điện Biên      25,000,000  

01/11/2019 Tài trợ giáo dục trường Phổ thông DTNT THCS Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng (CS 
Workshop ngày 03/10/2019)      39,955,362  

20/11/2019 Tài trợ giáo dục trường Tiểu học Ngọc Thanh B, tỉnh Vĩnh Phúc - hoạt động từ thiện 
trong chương trình "CS Workshop" 2019      40,000,000  

26/11/2019 Tài trợ giáo dục trường Tiểu học Sông Dinh - Điểm Trường 2, tỉnh Bình Thuận  - hoạt 
động từ thiện trong chương trình "CS Workshop" 2019      39,767,500  

28/11/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh      10,000,000  

29/11/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tỉnh Long An      22,939,640  

23/12/2019 Tài trợ xe đạp cho học sinh khó khăn tỉnh Bình Phước      19,500,000  

28/12/2019 Tài trợ giáo dục chọ học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình      10,000,000  

28/12/2019 Tài trợ giáo dục chọ học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa      10,000,000  

30/12/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn TP. HCM     10,000,000  

30/12/2019 Tài trợ hoạt động cộng đồng-Lễ bàn giao dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường 
tại Tiền Giang     27,700,000  

30/12/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Bình Thuận  20,000,000 

31/12/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn Hà Nội  10,000,000 

31/12/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai  20,000,000 

31/12/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Bình Dương  20,000,000 

31/12/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  20,000,000 

31/12/2019 Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế (phối hợp Liên Việt 
PostBank)  180,000,000 

31/12/2019 Chi phí in ấn chương trình Tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên 
– Huế (phối hợp Liên Việt PostBank)  11,358,000 

31/12/2019 Tài trợ xe đạp cho học sinh khó khăn tỉnh Tây Ninh  20,000,000 

31/12/2019 Tài trợ giáo dục cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau  10,000,000 

3.3 Hoạt động môi tr ường   1,293,750,000 

31/12/2019 Tài trợ công trình nhà vệ sinh học đường và hệ thống máy lọc nước cho trường tiểu 
học Phan Thế Dõng, tỉnh Tiền Giang   330,550,000  

31/12/2019 
Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường THCS Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM 
 - dự án nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019     53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường PTDT Bán Trú TH & THCS Bản Cái tỉnh 
Lào Cai - dự án nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Thanh Bình B, tỉnh Bình Phước - dự 
án nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 
Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, 
TPHCM - dự án nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Tân Thành, tỉnh Ninh Bình - dự án 
nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Vĩnh Thành, tỉnh Nghệ An - dự án 
nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019        53,800,000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  Nội dung  Thu (đồng) Chi (đồng)  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường PTDT Bán Trú & THCS Ngô Quyền tỉnh 
Kon Tum - dự án nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019       53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường Mầm non Giồng Găng, tỉnh Đồng Tháp - 
dự án nước sạch phối hợp với Sacombank năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 
Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường Mầm non Đồng Rui, tỉnh Quảng Ninh - 
dự án nước sạch phối hợp với VNPost năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Phước Minh A, tỉnh Tây Ninh - dự án 
nước sạch phối hợp với VNPost năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Bình Trị, tỉnh Kiên Giang - dự án 
nước sạch phối hợp với VNPost năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Sông Dinh, tỉnh Bình Thuận - dự án 
nước sạch phối hợp với VNPost năm 2019 

       53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Yên Tâm, tỉnh Thanh Hóa - dự án 
nước sạch phối hợp với VNPost năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ 2 máy lọc nước uống sạch cho Trường TH Yên Tâm, tỉnh Thanh Hóa - dự án 
nước sạch phối hợp với VNPost năm 2019        53,800,000  

31/12/2019 Tài trợ công trình nước sạch và nhà vệ sinh cho Điểm trường Dộc Máy, trường tiểu học 
Xã Nhất Hòa tỉnh Lạng Sơn - phối hợp với Quỹ Bảo Trợ Trẻ em VN 

     210,000,000  

III. THU CHI QUẢN LÝ QUỸ   

1. TỔNG THU QUẢN LÝ QUỸ 1,368,084,236  

 Thu lãi tiền gởi Quý IV/2019 1,368,084,236  

2. TỔNG CHI QUẢN LÝ QUỸ  11,573,626 

 Chi quản lý khác trong Quý IV/2019  11,573,626 

IV. SỒ DƯ CUỐI KỲ 25,934,420,151  


